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BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Văn hóa – Xã hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết; nội dung dự thảo Nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau:
1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

- Căn cứ pháp lý:
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015(
); Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015(
). Đồng thời tại Khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Sau đây gọi là Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) quy định: "Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định: a) Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này”; b) Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội".

- Căn cứ thực tiễn:
Theo Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 250 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn gần tương đồng với đối tượng bảo trợ xã hội đang được ngân sách nhà nước hỗ trợ, nhưng các đối tượng này chưa được xem xét hỗ trợ hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: 16 đối tượng; Trẻ em dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ bị khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội ngoài cộng đồng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu nhập trung bình: 85 đối tượng; Trẻ em dưới 16 tuổi có cha và mẹ bị khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp xã hội ngoài cộng đồng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu nhập trung bình: 127 đối tượng; Người nhiễm HIV không thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp BHXH, TCXH hàng tháng: 22 đối tượng).
Từ cơ sở pháp lý và thực tiễn trên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum là cần thiết và đúng thẩm quyền.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết:
- Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh là 360.000 đồng/tháng. 
- Mức trợ giúp xã hội, đối tượng bảo trợ xã hội: Thực hiện theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Thời gian thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

- Đối với đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (gồm 4 nhóm đối tượng) được hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội 360.000 đồng/tháng nhân với hệ số 1,5 và hưởng chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định tại Điều 9, Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Thời điểm áp dụng chính sách cho các đối tượng này được tính kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực.
(Nội dung cụ thể tại Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo hồ sơ dự thảo Nghị quyết ).
3. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau:

Có 13/18 đơn vị có văn bản tham giá ý kiến khi được cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị góp ý; trong đó có 9/13 ý kiến thống nhất với dự thảo, 2/13 đơn vị có ý kiến tham gia góp ý được cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; 2/13 ý kiến tham gia không được cơ quan soạn thảo tiếp thu và đã có giải trình
. Ban thống nhất với ý kiến giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo.
II. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:
Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; không đặt ra các quy định trái với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn; đồng thời dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật; thực hiện báo cáo đánh giá tác động của chính sách và đã được Sở Tư pháp thẩm định tại tại Báo cáo số 283/BC-STP ngày 21 tháng 10 năm 2021.

Nội dung của dự thảo Nghị quyết hướng tới việc hỗ trợ các nhóm dân cư yếu thế, dễ bị tổn thương nhằm ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, các dịch vụ xã hội cơ bản; phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.
III. Ý kiến Ban Văn hóa-Xã hội 

1. Ban thống nhất một số nội dung của dự thảo Nghị quyết, cụ thể:
- Mức chuẩn trợ giúp xã hội: 360.000 đồng/tháng.
- Mức trợ giúp xã hội: theo mức của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.
- Đối tượng và mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP gồm 4 đối tượng như tại Điều 3 của dự thảo.

2. Đề xuất, kiến nghị:
2.1. Về tiêu đề dự thảo Nghị quyết: Biên tập thành "Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum" để đảm bảo đúng Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và như ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.
2.2. Nội dung dự thảo Nghị quyết:

a. Xác định đối tượng khó khăn khác tại Điều 3:

- Đối tượng là trẻ em quy định tại Khoản 1, 2 và 3: Cần có sự phân loại đối tượng trẻ em theo khung độ tuổi để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng tương tự như quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (trẻ em dưới 4 tuổi; trẻ em từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi) nhằm đảm  bảo hỗ trợ chăm sóc trẻ bình đẳng với các trẻ khác cùng lứa tuổi.
- Tại khoản 4: Đối với đối tượng là “Người nhiễm HIV không thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng”, chưa đề cập đến đối tượng là trẻ em bị nhiễm HIV không thuộc hộ nghèo. Do đó, Ban đề xuất bổ sung đối tượng này vào nhóm đối tượng người bị nhiễm HIV trong dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, đề nghị biên tập lại khoản này như sau:
" Người nhiễm HIV (bao gồm trẻ em bị nhiễm HIV) không thuộc diện hộ nghèo  nhưng không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng”.

- Xem xét, bổ sung đối tượng: ”Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (không thuộc diện đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) đang sinh sống tại địa bàn không phải là xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn”. 

Lý do đề nghị: Tại điểm b khoản 5 Điều 5 của Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách cho đối tượng “Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn”. Quy định trên không bao gồm đối tượng có hoàn cảnh tương tự nhưng sinh sống ở các vùng khác. Tuy nhiên xét về điều kiện sống thì người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo không phân biệt vùng đều có hoàn cảnh thật sự khó khăn. Mặt khác đây là đối tượng yếu thế trong xã hội, không có sức lao động, cần có sự trợ giúp và đối tượng này thực tế hiện có trên địa bàn tỉnh.

b. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng quy định tại khoản 5 Điều 3:

- Ngoài mức hỗ trợ cho đối tượng như quy định tại khoản 5, đề nghị bổ sung thêm 2 nội dung:

+ Riêng đối tượng là trẻ em: quy định hệ số thành 2 mức tương ứng với khung độ tuổi của trẻ em như đã nêu tại điểm a mục này.
+Trường hợp đối tượng theo quy định tại Điều này thuộc diện hưởng các mức theo các hệ số khác nhau được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một mức cao nhất".
c. Điều 4: Nguồn kinh phí thực hiện:

Đề nghị biên tập câu: " Riêng kinh phí hỗ trợ đối tượng khó khăn khác của địa phương theo Nghị quyết này (ngoài đối tượng được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành" thành "Riêng kinh phí hỗ trợ đối tượng khó khăn khác tại Điều 3 Nghị quyết này do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành".
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Văn hóa-Xã hội. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 2 xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng ĐĐBQH-HĐND tỉnh;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Lưu: VT, VH-XH (Vi).
	TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN

Đã ký
Phan Thị Thủy


(�) Điểm e khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội: “Quyết định biện pháp thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; biện pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, biện pháp xóa đói, giảm nghèo”.


� Điểm h khoản 9 Điều 30 quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh:”Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương”.


(�)Khoản 2 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: Chính sách, biện pháp nhằm đảm bảo thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.





� Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Giáo dục và Đào tạo.





